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Phụ lục IV 
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH, NGHỀ LÂM SINH, 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2026 (ĐỢT 1) 
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 

 

TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Giới 
tính 

Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

1.  062206003876 A Ben 07/05/2006 Nam Quảng Ngãi Trần Hoài Bảo 

2.  062208007189 A Bính 12/05/2008 Nam Quảng Ngãi Trần Thị Hoài Thu 

3.  062207006166 A Cảnh 20/10/2007 Nam Quảng Ngãi Trần Hoài Bảo 

4.  062208002635 A Châu 14/02/2008 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hạnh 

5.  062207005885 A Diệm 21/02/2007 Nam Quảng Ngãi Trần Hoài Bảo 

6.  062205001631 A Ki Du 25/06/2005 Nam Quảng Ngãi Trần Hoài Bảo 

7.  062207005581 A Hiển 05/12/2007 Nam Quảng Ngãi Trần Thị Hoài Thu 

8.  062208005566 U Ya Ly Hoàng 28/05/2008 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

9.  062207006596 A Lao 11/02/2007 Nam Quảng Ngãi Trần Thị Hoài Thu 

10.  062208004324 Đinh Xuân Lượng 25/06/2008 Nam Quảng Ngãi Trần Hoài Bảo 

11.  062208006291 A Lượng 02/01/2008 Nam Quảng Ngãi Trần Hoài Bảo 

12.  062208001936 A Niêng 29/07/2008 Nam Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

13.  062208007797 Cà Minh Phương 29/08/2008 Nam Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 

14.  062205008618 Phạm Minh Quân 22/12/2005 Nam Quảng Ngãi Đinh Văn Tính 

15.  062207003508 A Quân 06/01/2007 Nam Quảng Ngãi Trần Hoài Bảo 

16.  062207007005 A Quanh 07/12/2007 Nam Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 

17.  062206007420. A Quy 28/04/2006 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hạnh 

18.  044208002419 Võ Trọng Sắc 26/01/2008 Nam Quảng Trị Cù Thị Hiên 

19.  062208007614 A Sam 16/07/2008 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

20.  062208005022 A Sân 29/05/2008 Nam Quảng Ngãi Trần Thị Hoài Thu 

21.  062208004380 Thao Bun Tham 22/01/2008 Nam Quảng Ngãi Trần Hoài Bảo 

22.  062208001624 Bùi Xuân Thắng 29/10/2008 Nam Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 

23.  062208005348 A Thê 24/10/2008 Nam Quảng Ngãi Trần Hoài Bảo 

24.  062208001401 A Thượng 16/09/2008 Nam Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 

25.  062208006356 A Triệu 25/07/2008 Nam Quảng Ngãi Trần Hoài Bảo 

26.  062208007128 A Tuấn 06/07/2008 Nam Quảng Ngãi Trần Hoài Bảo 

27.  062208001394 A Tùng 06/06/2008 Nam Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

28.  062208007802 Đinh A Thanh Tùng 13/12/2008 Nam Quảng Ngãi   

29.  062208005881 A Xuyên 22/09/2008 Nam Quảng Ngãi Trần Hoài Bảo 

30.  062208000296 My Yơng 05/02/2008 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

 Danh sách này có: 30 thí sinh./. 
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